
[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP TRẢ LỜI NGẮN MỆNH ĐỀ TẬP HỢP









Câu 1: Một tòa nhà có  tầng, các tầng được đánh số từ  đến  theo thứ tự từ dưới lên. Có  thang máy đang ở tầng . Biết rằng mỗi thang máy có thể dừng ở đúng  tầng và  tầng này không là  số nguyên liên tiếp, đồng thời: với hai tầng bất kỳ của tòa nhà luôn có một thang máy dừng được ở cả hai tầng này. Hỏi giá trị lớn nhất của  là bao nhiêu?
Lời giải 
Đáp số: 6


Giả sử  thang máy đó là .
Do khi chọn hai tầng bất kỳ luôn có một thang máy dừng được nên:





Khi chọn hai tầng  và : có một thang dừng được giả sử đó là thang , nên tầng  không phải thang  dừng.





Khi chọn hai tầng  và : có một thang dừng được giả sử đó là thang , nên tầng  không phải thang  dừng.





Khi chọn hai tầng  và : có một thang dừng được giả sử đó là thang , nên tầng  không phải thang  dừng.



Khi chọn hai tầng  và : có một thang dừng được giả sử đó là thang .







Khi chọn hai tầng  và : có một thang dừng được khi đó không thể là thang  vì khi đó mỗi thang  sẽ dừng ở  tầng, thang  không thể ở tầng  do không thể ở ba tầng liên tiếp.
Vậy khách sạn có tối đa sáu tầng.



Câu 2: Xét mệnh đề:  với  là một số thực cho trước. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của  để mệnh đề đang xét là mệnh đề đúng.
Lời giải 
Đáp số: 1


Vì  


Mà , do đó . 

Vì  nguyên dương nên có 1 giá trị thỏa mãn.
Câu 3: Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó số học sinh tham gia đội bóng đá là 18, số học sinh tham gia đội bóng chuyền là 15. Biết rằng có 20 học sinh không tham gia bất cứ môn nào. Hỏi có bao nhiêu em tham gia đống thời cả hai môn bóng đá và bóng chuyền?
Lời giải 
Đáp số: 8

Gọi  lần lượt là tập hợp các học sinh 10A1 tham gia đội bóng đá, bóng chuyền.

Đề ra .

Số học sinh tham gia cả hai môn bóng đá và bóng chuyền: .

Ta có .
Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện chia hết cho 4 hoặc 5?
Lời giải 
Đáp số: 360

Gọi  lần lượt là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 4,5.


Tập hợp các số chia hết cho 4 hoặc 5 là . Tập hợp các số chia hết cho đồng thời cả 4 và 5 là .


Số phần tử tập  


Số phần tử tập  

Số phần tử của tập , tập hợp này gồm các số chia hết cho 20: 



Ta có .




Câu 5: Cho các tập hợp , , . Tìm số phần tử của .
Lời giải 
Đáp số: 5



Ta có  do  nên .




Ta có  và nên 


Khi đó  nên .

Vậy  có 5 phần tử.




Câu 6: Cho tập  và . Có tất cả bao nhiêu số  nguyên để ?
Lời giải 
Đáp số: 3





 .

Số giá trị nguyên của  là 3.




Câu 7: Cho hai tập hợp  và . Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên  thỏa mãn ?
Lời giải 

Trả lời: 
Ta có:



+   .



+   .


Suy ra 

.


Vậy có  giá trị nguyên  thỏa mãn.




Câu 8: Cho hai tập hợp khác rỗng  và . Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của  để .
Lời giải 
Trả lời: 10

Ta có: .






 Tổng các giá trị nguyên của  là .





Câu 9: Cho ba tập hợp khác tập hợp rỗng  và  với  là các số nguyên. Tìm giá trị lớn nhất của  để 
Lời giải 
Đáp số: 6



Mà 



Vậy giá trị lớn nhất của  bằng 6 khi  và 



Câu 10: Cho các tập hợp khác rỗng  và . Số giá trị nguyên của  để 

	 là
Lời giải 

Trả lời: 


Ta có: . Đặt 

Suy ra 

Do .

Vậy có 9 giá trị nguyên  thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 11: Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Tìm số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn .

Lời giải 
Đáp số: 10.
Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 
 [image: ]



Nhìn vào biểu đồ Ven, số học sinh giỏi ít nhất  trong  môn là: .





Câu 12: Cho các tập hợp . Biết rằng tập hợp là các đoạn có độ dài lần lượt là  và . Tập  có độ dài bằng bao nhiêu?
Lời giải 
Trả lời: 6.




Ta có là đoạn có chiều dài bằng nên . Vậy .




Mặt khác  là đoạn có chiều dài bằng  nên . Vậy .

Do đó .

Vậy tập  có độ dài bằng 6.

Câu 13: Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?


“Phương trình  có nghiệm nguyên”.

“Có duy nhất một số nguyên tố chẵn”.


 “”.
Lời giải 
Đáp án: 2


+) Xét mệnh đề “Phương trình  có nghiệm nguyên”.



Ta có . Vì . Vậy mệnh đề  đúng.

Xét mệnh đề “Có duy nhất một số nguyên tố chẵn”.


Số  là số nguyên tố chẵn duy nhất. Vậy mệnh đề  đúng.


Xét mệnh đề  “”.


Ta có . Vậy mệnh đề  sai.





Câu 14: Cho mệnh đề chứa biến . Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên  làm cho mệnh đề  đúng. Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp .
Lời giải 
Đáp án: 21

Ta có .

Vậy .


Tổng tất cả các phần tử của tập hợp : .




Câu 15: Cho các tập hợp  là số nguyên tố nhỏ hơn ; . Tính số phần tử của tập hợp .
Lời giải 
Đáp án: 10


Ta có  và .


Suy ra , .


Vậy , suy ra tập hợp  có 10 phần tử.
Câu 16: Khảo sát số lượng học sinh lớp 10A1 về 3 môn thể thao bóng đá, bóng bàn và bóng rổ giáo viên thu được kết quả như sau: Có 15 học sinh biết chơi ít nhất 2 môn bóng đá và bóng bàn; có 20 học sinh biết chơi ít nhất 2 môn bóng bàn và bóng rổ, có 10 học sinh biết chơi ít nhất 2 môn bóng rổ và bóng đá, có 5 học sinh biết chơi cả 3 môn thể thao trên. Hỏi trong lớp 10A1 có bao nhiêu học sinh biết chơi đúng 2 trong 3 môn thể thao bóng đá, bóng bàn và bóng rổ?
Lời giải 
Đáp án: 30



Gọi  là số học sinh chỉ biết chơi 2 môn thể thao bóng đá và bóng bàn,  là số học sinh chỉ biết chơi 2 môn thể thao bóng bàn và bóng rổ,  là số học sinh chỉ biết chơi 2 môn thể thao bóng rổ và bóng đá. 

Ta có : .
Số học sinh chỉ biết chơi đúng 2 môn thể thao trong 3 môn thao bóng đá, bóng bàn và bóng rổ là 30 em.

Câu 17: Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi chạy, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 học sinh không tham gia môn nào, 5 học sinh tham gia cả 3 môn. Hỏi số học sinh tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?
Lời giải 
Đáp án: 21
[image: ]

Gọi  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn chạy, nhảy xa, nhảy cao.

 là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy xa.

 là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao.

 là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy cao.

Số em thi ít nhất một môn là: .
Dựa vào biểu đồ Ven ta có hệ phương trình sau:




Cộng vế với vế của  ta có: .



Từ  ta có:  
Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên.





Câu 18: Cho hai tập khác rỗng ,  với . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để ?
Lời giải 
Đáp án: 6

Điều kiện: .

Ta có . 

Suy ra .

Mà .



Vậy có  giá trị nguyên của tham số  để .




Câu 19: Cho hai tập hợp  và . Tính tổng tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập  và .
Lời giải 

Trả lời: 



Vì nên 

Tương tự .

Do đó .






Khi đó tổng tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập  và  là 



Câu 20: Cho hai tập hợp , . Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để .	Thiếu dấu “?”
Lời giải 

Trả lời: 





Ta có    .



Suy ra .


Mà  nên .








Câu 21: Cho khoảng  và nửa khoảng  ( là tham số). Gọi  là tập hợp tất cả các số nguyên  sao cho . Tổng các phần tử của tập hợp  là
Cần nêu câu hỏi hoàn chỉnh
Lời giải 
Trả lời: 10.






Điều kiện đối với  để tồn tại khoảng  và nửa khoảng  là  .
Khi đó




.


Kết hợp , ta được .



Vì  nên tập hợp các số nguyên  thỏa mãn yêu cầu của bài toán là .


Vậy tổng các phần tử của tập hợp  bằng .





Câu 22: Cho ba tập hợp khác tập hợp rỗng  và  với  là các số nguyên. Tìm giá trị nhỏ nhất của  để 
Nói về các khoảng, tự chúng là các tập chắc chắn khác rỗng.
Lời giải 
Đáp số: 5.


Để  thì 
 

Vậy giá trị nhỏ nhất của 


Câu 23: Cho các tập hợp khác rỗng  và . Tổng các giá trị


nguyên của tham số  để  là?
- Các khoảng, đoạn, nửa khoảng tự chúng là các tập chắc chắn khác rỗng.
- Câu hỏi lủng củng.
Lời giải 

Trả lời:  Đáp số sai

Điều kiện:  Sai, ảnh hưởng đến lời giải 

Ta có .


Suy ra . Kết hợp điều kiện: 

Mà 

Vậy tổng .
Câu 24: Cho các tập hợp khác rỗng [image: ] và [image: ]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của [image: ] để [image: ].
Các khoảng, đoạn, nửa khoảng tự chúng là các tập chắc chắn khác rỗng.
 Vấn đề đặt ra là loại câu hỏi, vì thế cần có dấu “?”.
Lời giải 
Trả lời: 2.


Điều kiện để tập  là : . Phải là ĐK để tồn tại A


Để  thì: .


So điều kiện ta được . Mà .
Vậy có 2 giá trị nguyên của [image: ] để [image: ]
Câu 25: Trong lớp 10C2 có  học sinh thích bóng đá,  học sinh thích bóng chuyền và  học sinh thích cầu lông. Biết rằng có  học sinh vừa thích bóng đá và bóng chuyền,  học sinh vừa thích bóng chuyền và cầu lông,  học sinh vừa thích bóng đá và cầu lông, trong đó chỉ có  học sinh thích đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp thích cả ba môn bóng đá, bóng chuyền và cầu lông?
Câu kiểu « … vừa thích bóng đá và bóng chuyền… » không ổn, nó phải là « …vừa thế này vừa thế nọ ».
Không nên dùng « trong đó » ở tình huống này, bởi khó để hiểu trong đâu !!!
Thừa 3 giả thiết đầu tiên.
Lời giải 
Đáp số: 6.
[image: ]
Gọi  là tập hợp các học sinh thích bóng đá, .
Gọi  là tập hợp các học sinh thích bóng chuyền, .
Gọi  là tập hợp các học sinh thích cầu lông, .
; ;  
Gọi  là số học sinh thích cả ba môn .

Ta có: .
Vậy có 6 học sinh thích cả ba môn.

Câu 26: Tính tổng các phần tử của tập hợp sau .
Lời giải 
Đáp án: -402

Ta có 

Do .


Tổng các phần tử của tập là .


Câu 27: Có bao nhiêu tập  thỏa mãn: ?
Lời giải 
Đáp án: 8


Các tập hợp thoả mãn điều kiện gồm:

.

Vậy có tất cả 8 tập hợp  thoả mãn yêu cầu bài toán.



Câu 28: Tập hợp  gồm các phần tử là những số tự nhiên nhỏ hơn  và chia hết cho .

Xác định số phần tử của tập hợp .
Lời giải 

Đáp số: 










Từ  đến  có  số tự nhiên, ta thấy cứ  số tự nhiên liên tiếp sẽ có duy nhất một số chia hết cho . Suy ra có  số tự nhiên chia hết cho  từ  đến . Hiển nhiên .



Vậy có tất cả  số tự nhiên nhỏ hơn  và chia hết cho .
Câu 29: Khi muốn tính năm nhuận âm lịch ta lấy số năm dương lịch chia cho 19. Nếu chia hết cho 19 hoặc có số dư là 3, 6,9,11, 14, 17 thì năm âm lịch đó là năm nhuận và có cả tháng nhuận. Hỏi từ năm 2024 đến năm 2050 có bao nhiêu năm nhuận âm lịch theo cách tính trên.
Lời giải 

Đáp số: 





Gọi  là tập hợp các năm nhuận âm lịch thoả mãn yêu cầu đề bài. Khi đó các phần tử thuộc tập được viết dưới dạng , với . Ta có 



+) Với thì  nên chọn 



+) Với thì  nên chọn 

Do đó .
Vậy có 10 năm nhuận âm lịch theo cách tính trên từ năm 2024 đến năm 2050



Câu 30: Cho tập hợp và . Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn: ?
Lời giải 
Đáp số: 8
X là tập hợp phải luôn có mặt 3 và 5.

Vì vậy ta đi tìm số tập con của tập , sau đó cho hai phần tử 3 và 5 vào các tập con nói trên ta được tập X.

Vì số tập con của tập  là [image: ] nên có 8 tập X.





Câu 31: Cho  tập hợp , , với giá trị nào của  thì ?
Lời giải 
Đáp số: 0,5





Xét tập hợp  ta có:  .


Xét tập hợp . 

.
Câu 32: Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?


Nếu tam giác  vuông thì .


Nếu tam giác  cân thì tam giác  đều.


Nếu hình thang  có hai cạnh bên bằng nhau thì  là hình thang cân.





Nếu  chia hết cho  thì  và  chia hết cho . 
Lời giải 

Đáp số: 

 là mệnh đề sai vì ta chưa biết tam giác  vuông tại đâu.
 là mệnh đề sai vì tam giác cân thì chưa chắc sẽ là tam giác đều.

 là mệnh đề sai vì  có thể là hình bình hành.





 là mệnh đề sai, ví dụ cụ thể  chia hết cho  nhưng  và  không chia hết cho .


Câu 33: Số giá trị nguyên của  để mệnh đề  là mệnh đề đúng là 
	Lời giải 
Đáp án: 2024


Ta có  với mọi . Mà 

 


Nên để mệnh đề  đúng thì .


 và nên có 2024 giá trị thỏa mãn.








Câu 34: Xét mệnh đề chứa biến: . Gọi  là tập hợp các giá trị của biến  để  là mệnh đề đúng. Giả sử  là số tập con có hai phần tử của . Tính 
Lời giải 
Đáp án: 81

Ta có . 

Vậy .


Số tập con có hai phần tử mà các giá trị của biến  để mệnh đề trên là mệnh đề đúng là .

Suy ra: .

Vậy .



Câu 35: Cho mệnh đề  “Bình phương của một số thực lớn hơn ”, tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề .
Lời giải 
Đáp án: 3


Ta có:  “”.


 “”


Vì  nên 


Vậy có  số nguyên thỏa mãn mệnh đề .





Câu 36: Mệnh đề  “” sau khi phát biểu thì người nghe sẽ có cảm giác là mệnh đề sai vì nhiều cặp số  thỏa mãn bất phương trình . Hãy xác định chính xác số cặp số  thỏa mãn bất phương trình trên.
Lời giải 
Đáp án: 9

Vì  đều là các số tự nhiên nên ta có bảng sau:
[image: ]



Vậy chỉ có  cặp số  sao cho  thỏa mãn.



Câu 37: Cho hai tập hợp  và . Tập  có bao nhiêu phần tử là số nguyên dương?
Lời giải 

Trả lời: 


Ta có:  và .

Suy ra tập .


Ta lại có:  với điều kiện: .

Ta thấy  là một nghiệm của phương trình.

Phương trình suy ra: 

Suy ra tập .

Do đó: . 

Vậy tập  có 2 phần tử là số nguyên dương.

Câu 38: Bạn  Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù?
Lời giải 

Trả lời: 



Gọi  lần lượt là tập hợp các ngày có mưa, có sương mù. Khi đó,  là tập hợp các ngày có cả mưa và sương mù,  là tập hợp các ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù.

Ta có: .
Số ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù là:

 .
Tháng 3 có 31 ngày nên số ngày không có mưa và không có sương mù trong tháng 3 đó là:

 .



Câu 39: Trong đột khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn nhóm ngành  tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và  tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành  tế và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết ló́p 10D có 40 học sinh?
Lời giải 
Trả lời: 1


Gọi  lần lượt là tập hợp học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Khi đó,  là tập hợp các học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên.

Do lớp 10D có 40 học sinh và 22 học sinh không chọn nhóm ngành trong ba nhóm ngành trên nên số học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên là 


Ta có: , .

Áp dụng công thức: 

Ta có số học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên là: 
Câu 40: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? .
Lời giải 
Trả lời: 5

Gọi  lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.


Ta có:  

.
[image: ]
Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn.
Câu 41: Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?
Trả lời: 20
Lời giải 


Gọi  là tập hợp các học sinh chơi bóng đá,  là tập hợp các học sinh chơi bóng bàn,
C là tập hợp các học sinh không chơi môn thể thao nào.



Ta có: : là số học sinh chơi bóng đá; : là số học sinh chơi bóng bàn; : là số học sinh không chơi môn thể thao nào.

Khi đó số học sinh chỉ chơi một môn thể thao là: 


Câu 42: Một  có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp  có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào.
Lời giải 
Trả lời: 16



Kí hiệu  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob,  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục hát,  là tập hợp học sinh trong lớp. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu đồ Ven như hình bên:
[image: ]




Khi đó,  là tập hợp học sinh tham gia cả hai tiêt mục. Số phần tử của tập hợp  là 35, số phần tử của tập hợp  là 10, số phần tử của tập hợp  là 45.

Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là  .

Số học sinh tham gia tiết mục hát mà không tham gia tiết mục nhảy Flashmob là  .

Số học sinh tham gia tiết mục hát là  .
Câu 43: Bạn An thống kê số ngày có mưa và có nắng tại sân nhà của mình vào khung giờ từ 12 giờ đến 13 giờ trong tháng 8 năm 2024 và được kết quả như sau: 12 ngày có mưa, 24 ngày có nắng, trong đó có 10 ngày vừa có cả mưa và có cả nắng. Trong khoảng thời gian bạn An thống kê, số ngày không có mưa và cũng không có nắng là ……….
Lời giải 
Đáp án: 5

Số ngày có mưa hoặc nắng là  ngày.

Tháng 8 có 31 ngày. Do đó số ngày không có mưa và cũng không có nắng là  ngày.


Câu 44: Lớp  có 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS giỏi Hóa, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hóa, 2 HS giỏi cả Lý và Hóa, 1 HS giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Tìm số HS giỏi ít nhất một môn của lớp .
Lời giải 
Đáp án: 10
Ta dùng biểu đồ Ven để giải:
[image: ]

Nhìn vào biểu đồ, số HS giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: .
Câu 45: Lớp 10A1 có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh thích môn Ngữ Văn, 18 học sinh thích môn Toán, 4 học sinh thích cả hai môn Ngữ Văn và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn Ngữ Văn và Toán?
Lời giải 
Đáp án: 6


Ta có  học sinh hoặc thích môn Toán hoặc thích môn Ngữ Văn. Do đó có  học sinh không thích môn nào trong hai môn Toán và Ngữ Văn.
Câu 46: Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Có 11 em chơi được bóng đá, 10 em chơi được cầu lông và 8 em chơi được bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh?
Lời giải 
ĐÁP SỐ: 18
Cách 1: Sử dụng biểu đồ Ven
Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:
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Số học sinh chơi được cả 3 môn là 2.

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và bóng chuyền là .

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và cầu lông là .

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông và bóng chuyền là .

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá .

Số học sinh chỉ chơi được bóng chuyền .

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông .

Số học sinh của cả lớp .


Kết luận: Lớp  có  học sinh.
Cách 2:
Gọi  lần lượt là các tập hợp học sinh của lớp  chơi được môn cầu lông, bóng đá và bóng chuyền.

Theo giả thiết ta có .

Biết mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn nên số học sinh của lớp sẽ là  và:



.


Kết luận: Lớp  có  học sinh.





Câu 47: Lớp 10A có  học sinh giỏi ít nhất một môn Toán, Văn, Anh, trong đó có  học sinh giỏi cả Toán và Văn,  học sinh giỏi cả Văn và Anh,  học sinh giỏi cả Toán và Anh,  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Anh. Tính số học sinh chỉ giỏi đúng một môn Toán hoặc Văn hoặc Anh của lớp 10A?
Lời giải 
ĐÁP SỐ: 16
Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:
[image: ]
Dựa vào biểu đồ Ven, ta có

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán và Văn nhưng không giỏi môn Anh là  học sinh.

Số học sinh chỉ giỏi môn Anh và Văn nhưng không giỏi môn Toán là  học sinh.

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán và Anh nhưng không giỏi môn Văn là  học sinh.

Số học sinh giỏi ít nhất hai trong ba môn của lớp 10A là  học sinh

Vậy số học sinh giỏi đúng một môn là  học sinh.
Câu 48: Khảo sát số lượng học sinh lớp 10A1 về 3 môn thể thao bóng đá, bóng bàn và bóng rổ giáo viên thu được kết quả như sau: Có 15 học sinh biết chơi ít nhất 2 môn bóng đá và bóng bàn; có 20 học sinh biết chơi ít nhất 2 môn bóng bàn và bóng rổ, có 10 học sinh biết chơi ít nhất 2 môn bóng rổ và bóng đá, có 5 học sinh biết chơi cả 3 môn thể thao trên. Hỏi trong lớp 10A1 có bao nhiêu học sinh biết chơi đúng 2 trong 3 môn thể thao bóng đá, bóng bàn và bóng rổ?
Lời giải 
Đáp án: 30



Gọi  là số học sinh chỉ biết chơi 2 môn thể thao bóng đá và bóng bàn,  là số học sinh chỉ biết chơi 2 môn thể thao bóng bàn và bóng rổ,  là số học sinh chỉ biết chơi 2 môn thể thao bóng rổ và bóng đá.

Ta có : .
Số học sinh chỉ biết chơi đúng 2 môn thể thao trong 3 môn thao bóng đá, bóng bàn và bóng rổ là 30 em.


Câu 49: Một  có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp  có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào, các bạn còn lại tham gia ít nhất một tiết mục.
Lời giải 
Đáp án: 16



Kí hiệu  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob,  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục hát,  là tập hợp học sinh trong lớp. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu đồ Ven như hình bên:
[image: ]




Khi đó,  là tập hợp học sinh tham gia cả hai tiêt mục. Số phần tử của tập hợp  là 35, số phần tử của tập hợp  là 10, số phần tử của tập hợp  là 45.

Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là  .

Số học sinh tham gia tiết mục hát mà không tham gia tiết mục nhảy Flashmob là  .

Số học sinh tham gia tiết mục hát là  .







Câu 50: Lớp 10A có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý,  học sinh giỏi Hóa, học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Hóa và Lý,  học sinh giỏi cả Toán và Hóa,  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp 10A là bao nhiêu?
Lời giải 

Đáp số: 

Gọi  lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.
Cách 1: Vẽ biểu đồ Ven và tính số phần tử từng tập hợp ta được như hình vẽ
[image: A diagram of circles with numbers and symbols  Description automatically generated]

Từ đó tính được số phần tử của tập hợp  là 19.



Cách 2: Giả sử  là tập hợp, kí hiệu  là số phần tử của tập hợp.

Từ công thức  dễ dàng chứng minh được [image: ]
Thay số với các dữ kiện đề bài ta có

.
Vậy có 19 học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa.






Câu 51: Trong lớp học có  học sinh trong đó có  học sinh thích môn Toán,  học sinh thích môn Anh,  học sinh thích môn Văn,  học sinh không thích môn nào,  học sinh thích cả ba môn. Số học sinh thích chỉ một trong ba môn Toán, Anh, Văn là?
Lời giải 
ĐS:20
[image: ]

Gọi  theo thứ tự là số học sinh chỉ thích một môn Toán, Anh, Văn.

 là số học sinh chỉ thích hai môn là Toán và Anh.

 là số học sinh chỉ thích hai môn là Toán và Văn.

 là số học sinh chỉ thích hai môn là Văn và Anh.

Số em thích ít nhất một môn là .
Ta có hệ

.




Câu 52: Một lớp học mầm non có  học sinh, trong đó có  học sinh thích ăn dưa hấu,  học sinh thích ăn cam và  học sinh thích ăn cả dưa hấu và cam. Hãy tính xem có bao nhiêu học sinh trong lớp không thích dưa hấu hoặc cam?
Lời giải 
ĐS:12

Số học sinh chỉ thích ăn dưa hấu là .

Số học sinh chỉ thích ăn cam là .

Số học sinh không thích ăn cam hoặc dưa hấu là: .


Câu 53: Lớp  có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy hiện đại và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy hiện đại, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp  có 4 bạn không tham gia tiết mục nào.
Lời giải 
Đáp số: 16.



Kí hiệu  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy hiện đại,  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục hát,  là tập hợp học sinh trong lớp. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu đồ Ven như hình bên:
[image: ]
Từ sơ đồ ven ta thấy:

Học sinh tham gia ít nhất 1 trong 2 tiết mục là .

Học sinh tham gia nhảy hiện đại và không tham gi hát là: .

Học sinh chỉ tham gia thi hát mà không tham gia nhảy hiện đại là: .


Vậy số học sinh lớp tham gia tiết mục hát là .






Câu 54: Lớp 10A có  học sinh thích học Toán,  học sinh thích học Văn và  học sinh thích học Tiếng Anh. Biết rằng có  học sinh thích học cả hai môn Toán và Văn, có  học sinh thích học cả ba môn và tổng số học sinh chỉ thích học đúng một môn là . Tính tổng số học sinh chỉ thích học một trong hai môn Toán hoặc Văn.
Lời giải 

Đáp số: 
Ta có biểu đồ Ven minh họa bài toán như hình vẽ.
[image: ]

Gọi  lần lượt là số học sinh chỉ thích học đúng một môn: Toán, Văn, Tiếng Anh.



Gọi  lần lượt là số học sinh thích học đúng hai môn: Toán và Văn, Toán và Tiếng Anh, Văn và Tiếng Anh. Số học sinh thích học cả ba môn là  ta có .
Theo bài ra ta có hệ phương trình

.

Vậy, tổng số học sinh chỉ thích học một trong hai môn Toán hoặc Văn là .
Câu 55: Trong một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 28 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 21 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 11 học sinh không đạt học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?
Lời giải 
Đáp số: 19
[image: A diagram of a number and two circles  Description automatically generated]
Số học sinh đạt học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Toán, Văn của lớp là:

.

Theo sơ đồ Ven ta có: số học sinh giỏi cả hai môn của lớp là .
Do vậy ta có:

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là:  .

Số học sinh chỉ giỏi môn Văn là:  .

Nên số học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn là:  .
Câu 56: Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Có 20 em chơi được bóng đá, 15 em chơi được cầu lông và 10 em chơi được bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?
Lời giải 
Đáp số: 34.

Gọi tập hợp các học sinh của lớp 10A chơi được bóng đá, chơi được cầu lông và chơi được bóng chuyền lần lượt là.
Ta có biểu đồ Venn sau:
[image: Ảnh có chứa vòng tròn, Nhiều màu sắc, Đồ họa, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]

Ta có 

Số bạn chơi được bóng chuyền, cầu lông và bóng đá là:  bạn.

Số bạn chơi được bóng đá và cầu lông, không chơi được bóng chuyền là:  bạn.

Số bạn chơi được bóng đá và bóng chuyền, không chơi được cầu lông là:  bạn.

Số bạn chơi được bóng chuyền và cầu lông, không chơi được bóng đá là:  bạn.

Số bạn chơi được bóng đá, không chơi được bóng chuyền và cầu lông là:  bạn.
Số bạn chơi được bóng chuyền, không chơi được bóng đá và cầu lông là:

 bạn.
Số bạn chơi được cầu lông, không chơi được bóng đá và bóng chuyền là:

 bạn.

Vậy sĩ số lớp 10A là:  bạn.


Câu 57: Lớp học  có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp  có 4 bạn bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào.
Lời giải 

Đáp án: 



`Kí hiệu  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob,  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục hát,  là tập hợp học sinh trong lớp. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu đồ Ven như hình bên:
[image: ]




Khi đó,  là tập hợp học sinh tham gia cả hai tiêt mục. Số phần tử của tập hợp  là 35, số phần tử của tập hợp  là 10, số phần tử của tập hợp  là 45.

Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là  .


Số học sinh tham gia tiết mục hát mà không tham gia tiết mục nhảy Flashmob là  . Số học sinh tham gia tiết mục hát là  .




Câu 58: Tại vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình, có khán giả tại trường quay có quyền bình chọn cho hai người chơi tên An và Bình. Biết rằng có  khán gỉả bình chọn cho An;khán giả bình chọn cho Bình và  khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh này. Có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn?
Lời giải 

Đáp số: 
[image: ]

Tập toàn bộ khán giả tại trường quay là .

Gọi  lần lượt là tập các khán giả bình chọn cho An và Bình.
Ta có số khán giả tham gia bình chọn cho An hoặc Bình là





Số khán giả không tham gia bình chọn là: 

Vậy có  khán giả không tham gia bình chọn.
Câu 59: Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát? Biết rằng có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào.
Lời giải 
Trả lời: 6




Kí hiệu  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục múa,  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục hát,  là tập hợp nhóm học sinh. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu đồ Ven .
[image: ]




Khi đó,  là tập hợp học sinh tham gia cả hai tiêt mục. Số phần tử của tậ̀ hợp  là 5, số phần tử của tập hợp  là 3, số phần tử của tập hợp  là 12.

Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là:.

Số học sinh tham gia tiết mục hát mà không tham gia tiết mục múa là:.

Số học sinh tham gia tiết mục hát là:  .

Câu 60: Trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá, lớp  có 7 học sinh đăng kí thi môn Toán, 5 học sinh đăng kí thi môn Vật lí, 6 học sinh đăng kí thi môn Hoá học; trong đó có 3 học sinh đăng kí thi cả Toán và Vật lí, 4 học sinh đăng kí thi cả Toán và Hoá học, 2 học sinh đăng kí thi cả Vật lí và Hoá học, 1 học sinh đăng kí thi cả ba môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học?
Lời giải 
Trả lời: 10



Gọi  là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Toán,  là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Vật lí,  là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Hoá học. Biểu diễn cả ba tập hợp bằng biểu đồ Ven .
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Dựa vào biểu đồ Ven, ta có số học sinh chỉ đăng kí thi môn Toán là: .

Số học sinh chỉ đăng kí thi môn Vật lí là: .

Số học sinh đăng kí thi môn Toán và Vật lí mà không đăng kí thi môn Hoá học là: .

Vậy tổng số học sinh lớp 10A đăng kí thi ba môn trên là: .

Câu 61: Lớp 10 C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp  tham gia đồng thời hai cuộ thị?
Lời giải 
Trả lời: 6
Gọi X là tập hợp các học sinh của lớp 10C
A là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính,
B là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường.
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Theo biểu đồ Ven ta có: .  là số học sinh tham gia ít nhất một trong hai cuộc thi, bằng:  

Mà  
Suy ra số học sinh tham gia cả 2 cuộc thi là:



Vậy có 6 học sinh của lớp 10 C tham gia đồng thời hai cuộc thi.





Câu 62: Trong một trường THPT, khối  có  em học sinh tham gia câu lạc bộ Toán,  em tham gia câu lạc bộ Tin,  em học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi khối  có bao nhiêu học sinh?.
Lời giải 
Trả lời: 200

Gọi  là tập hợp các bạn tham gia câu lạc bộ Toán.





 là tập hợp các bạn tham gia câu lạc bộ Tin như vậy số học sinh của khối  là số phần tử của tập hợp vậy có:  học sinh khối .



Câu 63: Một lớp có  hs, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có  em đăng kí môn bóng đá,  em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể thao?.
Lời giải 
Trả lời: 10



+) Gọi  là tập hợp các bạn đăng ký môn bong đá,  là tập hợp các bạn đăng kí cầu lông, gọi  là số bạn đăng ký cả hai môn.


+) Tập hợp số học sinh của lớn là: : Ta có: 

Vậy có  bạn đăng ký cả hai môn.





Câu 64: Trong  học sinh lớp  có  học sinh nói được tiếng Anh,  học sinh nói được tiếng Pháp và  học sinh nói được cả hai tiếng Anh và Pháp. Hỏi có bao nhiêu học sinh không nói được hai thứ tiếng?.
Lời giải 
Trả lời: 8


+) Gọi  là tập hợp số học sinh nói được tiếng Anh,  là tập hợp số học sinh nói được tiếp Pháp

Tập hợp số học sinh nói được cả 2 tiếng là: và có 23 học sinh

Vậy có học sinh không nói được cả hai thứ tiếng.


+) Tập hợp số học sinh nói được ít nhất 1 thứ tiếng là: và có:  học sinh

Vậy số học sinh không nói được tiếng gì là:  học sinh không nói được một trong hai thứ tiếng.
Câu 65: Trong một khoảng thời gian nhất định, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày mưa: 10 ngày; Số ngày có gió: 8 ngày; Số ngày lạnh: 6 ngày; Số ngày mưa và gió: 5 ngày; Số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 3 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 ngày.Vậy có bao nhiêu ngày thời tiết xấu ?
Lời giải 
Trả lời: 13
[image: ]
Ký hiệu A là tập hợp những ngày mưa, B là tập hợp những ngày có gió, C là tập hợp những ngày lạnh.


Theo giả thiết ta có:, 



Để tìm số ngày thời tiết xấu ta sử dụng biểu đồ Ven. Ta cần tính .



Xét tổng : trong tổng này, mỗi phần tử của A giao B, B giao C, C giao A được tính làm hai lần nên trong tổng  ta phải trừ đi tổng .



Trong tổng  được tính  3 lần, trong 

cũng được tính  3 lần. Vì vậy




Vậy số ngày thời tiết xấu là 13 ngày.




Câu 66: Lớp  có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý, học sinh giỏi Hóa,






 học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Toán và Hóa,  học sinh giỏi cả Lý và Hóa,  học sinh giỏi cả  môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một môn của lớp  là:
Lời giải 
Trả lời: 10
Ta dùng biểu đồ Ven để giải:
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Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất  trong  môn là: .
Câu 67: Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán,
18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên.
Lời giải 
Trả lời: 20
[image: ]

Gọi  theo thứ tự là số học sinh chỉ thích môn Văn, Sử, Toán;

 là số học sịnh chỉ thích hai môn là văn và toán

 là số học sịnh chỉ thích hai môn là Sử và toán

 là số học sịnh chỉ thích hai môn là văn và Sử

Ta có số em thích ít nhất một môn là 
Sựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình


Cộng vế với vế , , ta có

 
Từ và ta có




Vậy chỉ có 20 em thích chỉ một môn trong ba môn trên.

Câu 68: Lớp  có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn của lớp  là
Lời giải 
Trả lời: 10
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Số học sinh giỏi toán, lý mà không giỏi hóa: .


Số học sinh giỏi toán, hóa mà không giỏi lý: .


Số học sinh giỏi hóa, lý mà không giỏi toán: .


Số học sinh chỉ giỏi môn lý: .


Số học sinh chỉ giỏi môn hóa: .


Số học sinh chỉ giỏi môn toán: .




Số học sinh giỏi ít nhất một là số học sinh giỏi  môn hoặc  môn hoặc cả  môn: .







Câu 69: Lớp 10A có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý,  học sinh giỏi hóa, học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Hóa và Lý,  học sinh giỏi cả Toán và Hóa,  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn của lớp 10A là
Lời giải 
Trả lời: 18
Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:
[image: ]
Dựa vào biểu đồ Ven, ta có học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn của lớp 10A là

Số học sinh giỏi Toán: .

Số học sinh giỏi Lý: .

Số học sinh giỏi Hóa: .
Ta lại có:

Số học sinh giỏi cả Toán và Lý: .

Số học sinh giỏi cả Toán và Hóa: .

Số học sinh giỏi cả Hóa và Lý: .

Và số học sinh giỏi cả Toán, Lý và Hóa là .

Số học sinh giỏi hơn một môn là .







Câu 70: Một nhóm học sinh giỏi các môn: Anh, Toán, Văn. Có  em giỏi Văn,  em giỏi Anh,  em giỏi Toán,  em giỏi Văn và Toán,  em giỏi Toán và Anh,  em giỏi Văn và Anh,  em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em học sinh?
Lời giải 
Trả lời: 30
[image: ]

Vì có em giỏi cùng lúc ba môn, nên ta có :

- Số học sinh giỏi hai môn Toán và Văn, không giỏi Anh là : .

- Số học sinh giỏi hai môn Toán và Anh, không giỏi Văn là : .

- Số học sinh giỏi hai môn Văn và Anh, không giỏi Toán là : .
Lúc đó :

- Số em giỏi mình môn Văn là : .

- Số em giỏi mình môn Toán là : .

- Số em giỏi mình môn Anh là : .

Vậy cả nhóm có tổng số học sinh là : .
Câu 71: Lớp 12D có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán,
18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?
Lời giải 
Trả lời: 20
[image: ]
Trong lớp 10A, gọi T là tập hợp những em thích môn Toán; V là tập hợp những em thích môn Văn; A là tập hợp những em thích môn Tiếng Anh; K là tập hợp những em không thích môn nào.

Gọi  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

 là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Toán

 là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Tiếng Anh

 là số học sinh chỉ thích hai môn Toán và Tiếng Anh
Ta có biểu đồ Ven:

Từ biểu đồ ven Ven ta có hệ phương trình sau: 


Cộng vế với vế của  ta có: 


Từ và ta có

Ta có: 
Vậy có 20 học sinh chỉ thích một trong ba môn trên.

Câu 72: Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?
Lời giải 
Trả lời: 21
[image: ]

Gọi  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn điền kinh, nhảy xa, nhảy cao.

 là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy xa

 là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao

 là số học sinh chỉ thi hai môn điền kinh và nhảy cao

Số em thi ít nhất một môn là: 
Dựa vào biểu đồ ven ta có hệ phương trình sau:




Cộng vế với vế của  ta có: 



Từ  ta có:  
Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên.


Câu 73: Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp  có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp  có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi.
Lời giải 
Trả lời: 11
[image: ]

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: .
Số học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn 

là: .

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: 
Cách 2:

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: .

Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: .


Câu 74: Mỗi học sinh của lớp  đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết rằng có 30 học sinh giỏi Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp  có bao nhiêu học sinh?
Lời giải 
Trả lời: 45
[image: ]
Dựa vào biểu đồ ven ta có:

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: .

Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa là: .


Do đó số học sinh lớp  là: 


Cách 2: Sĩ số học sinh lớp  là: .




Câu 75: Trong một lớp học có học sinh, trong đó có  học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán,  học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có  học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?
Lời giải 
Trả lời: 15
[image: ]

Gọi  là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán.

là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn.

là tập hợp các học sinh đạt học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn.
Số học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, Văn của lớp là: 40-5=35 .

Theo sơ đồ Ven ta có: .
Do vậy ta có:

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: .

Số học sinh chỉ giỏi môn Văn là: .

Nên số học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn là: .

Vậy ta chọn đáp án .
Câu 76: Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
Lời giải 
Trả lời: 40
[image: ]
Gọi T, L lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán và các học sinh giỏi Lý.
Ta có:

: là số học sinh giỏi Toán

: là số học sinh giỏi Lý

: là số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý

Khi đó số học sinh của lớp là: .

Mà .

Vậy số học sinh của lớp là .
Câu 77: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa) Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?
Lời giải 
Trả lời: 5
[image: ]
Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa)
Khi đó tương tự Ví dụ 13 ta có công thức:






Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn.




Câu 78: Cho các tập hợp:  . Tìm số phần tử của tập hợp .
Lời giải 
Đáp án: 1


Ta có .

Vậy số phần tử của  là 1 phần tử.



Câu 79: Cho các tập hợp. Tính tổng các giá trị nguyên âm của tham số  để .
						Lời giải 
Đáp án: -6

Ta có . 

.


Mà .



Vậy tổng các giá trị nguyên âm của tham số  để  bằng .






Câu 80: Cho tập hợp  và , với . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thỏa mãn điều kiện tập hợp  có đúng hai tập con và .
Lời giải 
Đáp án: 1




Vì  có đúng hai tập con nên tập  chỉ có một phần tử , hay phương trình  có nghiệm kép.




.



Với  phương trình  trở thành:  .



Với  phương trình  trở thành:  



Vậy có một giá trị của tham số  thỏa mãn điều kiện tập  có đúng hai tập con và .








Câu 81: Cho các tập hợp  và . Gọi  là số phần tử của tập  và  là số tập hợp  thỏa mãn . Tính 
Lời giải 

Đáp án: 

Ta có .



Do  nên  .



Ta luôn có  nên để  thì .



Suy ra tập hợp  được xác định là hợp của tập hợp  với tập con của tập . 



Như vậy số tập  có thể tìm chính bằng số tập con của , tức là .

Vậy .


Câu 82: Cho tập . Tính tổng các phần tử của tập .
Lời giải 

Đáp án: 


Xét phương trình 

.


Vậy tổng các phần tử của tập  là .
Câu 83: Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các câu dưới đây?

a)  là số lẻ.
b) Tích của hai số lẻ là một số lẻ.
c) Có một số thực mà bình phương là số âm.
d) Mọi số nguyên dương đều có bình phương lớn hơn hoặc bằng 1.
Lời giải 
Đáp án: 2


“ là số lẻ” là mệnh đề sai vì  là số chẵn.
“Tích của hai số lẻ là một số lẻ” là mệnh đề đúng.

“Có một số thực mà bình phương là số âm” là mệnh đề sai vì .
“Mọi số nguyên dương đều có bình phương lớn hơn hoặc bằng 1” là mệnh đề đúng vì 

.




[bookmark: c92]Câu 84: Gọi  là tập hợp tất cả các số nguyên  để khẳng định “ là số nguyên” là mệnh đề đúng. Tích tất cả các phần tử của tập hợp  bằng bao nhiêu?
Lời giải 
Đáp án: -15


 là số nguyên khi và chỉ khi .

.


Khi đó, tích tất cả các phần tử của tập hợp  là: .
[bookmark: c93]Câu 85: Có bao nhiêu mệnh đề trong các mệnh đề sau mà mệnh đề đảo của nó là là mệnh đề đúng?





i. Nếu và cùng chia hết cho thì chia hết cho .


ii. Nếu thì .



iii. Nếu số nguyên chia hết cho thì chia hết cho cả và .
iv. Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.
Lời giải 
Đáp án: 1
Ta kiểm tra các phương án:





i. Mệnh đề đảo là: “Nếu chia hết cho thì và cùng chia hết cho ”. Là mệnh đề sai.





Thật vậy, với ta có chia hết cho nhưng không chia hết cho .


ii. Mệnh đề đảo là: “Nếu thì ”. Là mệnh đề sai.



Thật vậy, với ta có nhưng .



iii. Mệnh đề đảo là: “Nếu số nguyên chia hết cho cả và thì chia hết cho ”. Là mệnh đề đúng.
Do 7 và 2 là hai số nguyên tố cùng nhau nên một số nguyên nào đó chia hết cho 7 và 2 thì nó cũng chia hết cho 7.2, tức chia hết cho 14.
iv. Mệnh đề đảo là: “Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau ”. Là mệnh đề sai.
[bookmark: c94]Câu 86: Cho các mệnh đề sau:

A: .

B: “ chia hết cho 7”.

C : .

D : “là số chính phương”.

E : .
Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề trên?
Lời giải 
Đáp án: 2



 là mệnh đề sai vì chọn  thì .



 là mệnh đề đúng vì chọn  thì .


 là mệnh đề sai vì .



 là mệnh đề đúng vì chọn ta có: .

 là mệnh đề đúng vì: 


+ nếu  chẵn thì .


+ nếu lẻ thì .

[bookmark: c95]Câu 87: Cho  là số tự nhiên. Xét các mệnh đề chứa biến:



: “ là một số tự nhiên chia hết cho ”. 



: “ là một số tự nhiên chia hết cho ”.


Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề “”; “”  

và “”.
						Lời giải 

Đáp số: .





Phát biểu mệnh đề “ Nếu  là một số tự nhiên chia hết cho  thì  là một số tự nhiên chia hết cho ”.




Mệnh đề này đúng, vì  chia hết cho 16 thì  thì  chia hết cho .





Phát biểu mệnh đề : “Nếu  là một số tự nhiên chia hết cho  thì  là một số tự nhiên chia hết cho ”.



Mệnh đề này sai, với  là số tự nhiên chia hết cho 8 nhưng  không chia hết cho .



Do mệnh đề  đúng, mệnh đề  sai nên mệnh đề  sai.
Vậy có 1 mệnh đề đúng.
[bookmark: c96]Câu 88: Cho các mệnh đề:





: “Nếu đều có cạnh bằng , đường cao là  thì ”.

: “Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình vuông”.

: ‘‘15 là số nguyên tố”.


: ‘‘ là một số nguyên”.

Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: .
Lời giải 

Đáp án: 



 là mệnh đề sai do  đúng,  sai.


 là mệnh đề đúng do  sai.



 là mệnh đề sai do  đúng,  sai.

Vậy có  mệnh đề sai.


[bookmark: c97]Câu 89: Cho các mệnh đề  và . Số mệnh đề sai là?
Lời giải 
Đáp số: 0.

+ Ta có 



Dễ thấy với  thì . Do đó  là mệnh đề đúng.


+ Xét . Do đó  là mệnh đề đúng.

Vậy số mệnh đề sai là .


[bookmark: c98]Câu 90: Có bao nhiêu số nguyên  để mệnh đề chứa biến  đúng.	
Lời giải 
Đáp số: 4.


Với  ta có .



 . 


Thử lại đúng. Vậy có  giá trị  nguyên thỏa mãn bài toán.




[bookmark: c99]Câu 91: Cho mệnh đề chứa biến . Có bao nhiêu cặp số  để là mệnh đề đúng?
Lời giải 

Đáp án: .





Vì  thỏa mãn  nên chỉ có 2 cặp  là  thỏa mãn .


Vậy có 2 cặp số  để là mệnh đề đúng
[bookmark: c100]Câu 92: Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?



: Phủ định của mệnh đề là mệnh đề 


: Phủ định của mệnh đề  là mệnh đề sai.


: Mệnh đề “là số nguyên tố” là mệnh đề đúng.


: Mệnh đề  là mệnh đề đúng.
Lời giải 

Đáp án: 



Phủ định của mệnh đề là mệnh đề  ,nên  là mệnh đề sai.



Phủ định của mệnh đề  là mệnh đề  là mệnh đề sai. Nên  là mệnh đề đúng.




Mệnh đề “là số nguyên tố” là mệnh đề sai vì với thì  không là số nguyên tố. Mệnh đề  sai.




Mệnh đề  là mệnh đề sai vì với thì . Mệnh đề  sai.
[bookmark: c101]Câu 93: . Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề có mệnh đề đảo là mệnh đề sai?



A: “ Nếu  là trung điểm của thì ”.


B: “ Nếu là hình bình hành thì ’’.


C: “ Nếu thì ”.



D: “ Cho  là 2 số nguyên dương, nếu  cùng chia hết cho 3 thì cũng chia hết cho 3”.
E: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”.
Lời giải 
Đáp số: 4





Mệnh đề đảo của mệnh đề A: “ Nếu  thì  là trung điểm của ”. sai vì cân thì cũng suy ra . 






Mệnh đề đảo của mệnh đề B: “ Nếu tứ giác  có  thì  là hình bình hành’’ sai vì  là hình thang cân có là đáy nhỏ thì .





Mệnh đề đảo của mệnh đề C: “Nếu thì ”. sai vì  thì  hoặc . 



Mệnh đề đảo của mệnh đề D: “ Cho  là 2 số nguyên dương, nếu cũng chia hết cho 3 thì  là 2 số cùng chia hết cho 3”. đúng vì


Nhận xét:  () là các số chính phương nên chia cho 3 có thể dư 0 hoặc 1 
Do đó:


Nếu  cùng chia 3 dư 1 thì  chia 3 dư 2 


Nếu 1 trong 2 số  có 1 số chia hết cho 3 và số còn lại chia hết cho 3 dư 1 thì  chia 3 dư 1 

Suy ra  cùng chia hết cho 3. Mà 3 là số nguyên tố nên m, n cùng chia hết cho 3
	Mệnh đề đảo của mệnh đề E sai vì hai góc bằng nhau có thể không đối đỉnh ví dụ hai góc trong tam giác cân; vì hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau nhưng không đối đỉnh.
Vậy có 4 câu có mệnh đề đảo sai.
[bookmark: c102]Câu 94: . Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?



A: “Tam giác  vuông tại  nếu và chỉ nếu ”.


B: “chia hết cho ”


C. “ Một tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác đó có  góc bằng  và hai cạnh liên tiếp bằng nhau”.
D. “Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng một nửa cạnh đó”.

E. “Một tứ giác nội tiếp một đường tròn khi và chỉ khi có tổng hai góc đối diện bằng ”.
Lời giải 
Đáp số: 5
Mệnh đề A đúng vì mệnh đề A là định lí Pytago.


Mện đề B đúng vì 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có một số chia hết cho 3 và hai số tự nhiên liên tiếp luôn có một số chẵn nên chia hết cho . 
Mệnh đề C, D, E đúng .
Vậy có 5 mệnh đề đúng.
[bookmark: c103]Câu 95: Bốn người bạn A, B, C, D gặp nhau ở hội chợ.
A nói rằng: “B, C và D đều đội mũ.”
B nói rằng: “A, C và D đều không đội mũ.”
C nói rằng: “A và B đều nói dối.”
D nói rằng: “A, B và C đều nói thật.”
Hỏi trong bốn người bạn này có bao nhiêu người nói thật?
Lời giải 

Trả lời : 
Rõ ràng với các khẳng định của A và B ta thấy hai người này không cùng nói thật nên ta xét các trường hợp sau:
*Nếu A nói thật và B nói dối, khi đó suy ra C, D nói dối. 
*Nếu A nói dối và B nói thật, khi đó suy ra C, D nói dối. 
* Nếu A, B đều nói dối suy ra D nói dối và do đó C nói thật.
Vậy, ta thấy chỉ có một người bạn nói thật trong bốn người bạn này.





[bookmark: c104]Câu 96: Với  ta xét mệnh đề  “”. Tìm giá trị nhỏ nhất của  để là mệnh đề đúng.
Lời giải 

Trả lời : .

* Ta có .



* là mệnh đề đúng khi  tức là .


* Vậy  là số nguyên nhỏ nhất để mệnh đề  đúng.




[bookmark: c105]Câu 97: Cho, Khi đó tập  có bao nhiêu phần tử?
Lời giải 

Đáp số : 



+) Xét phương trình: .

.


+) .


+ Xét phương trình: .

Khi đó .





[bookmark: c107]Câu 98: Một hội nghị có  đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung Quốc và Anh. Biết rằng có  đại biểu chỉ nói được tiếng Anh,  đại biểu nói được tiếng Nga,  đại biểu nói được tiếng Trung Quốc và  đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng?
Lời giải 
Đáp án: 5

[image: Diagram, venn diagram  Description automatically generated]

Số đại biểu nói được tiếng Nga hoặc tiếng Trung Quốc là: 

Số đại biểu nói được tiếng Nga nhưng không nói được tiếng Trung Quốc là: 
Số đại biểu nói được tiếng Trung Quốc nhưng không nói được tiếng Nga là:



Số đại biểu nói được tiếng Nga và tiếng Trung Quốc là: 

Số đại biểu nói được cả ba thứ tiếng là: .


[bookmark: c108]Câu 99: Cho tập hợp . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để 
Lời giải 
Đáp án: 2




Để  thì .

Vậy 





[bookmark: c109]Câu 100: Cho hai tập hợp  và . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để .
Lời giải 
Đáp án: 2

Điều kiện: .



Để  khi và chỉ khi , tức là .

Đối chiếu điều kiện, ta được . 


Vì  nên . Có hai giá trị thoả mãn.





[bookmark: c110]Câu 101: Cho các tập hợp , , . Có tất cả bao nhiêu cặp số  để ?
Lời giải 
Đáp án: 2




Ta có: . Do đó các cặp  là  và .

[bookmark: c111]Câu 102: Cho . Xét các mệnh đề chứa biến:


: “  là hai số chính phương dương liên tiếp”.



: “ chia hết cho ”.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề ““


“” và “”.
Trả lời:1
Lời giải 




Phát biểu mệnh đề “ Nếu  là hai số chính phương dương liên tiếp thì  chia hết cho ”. Mệnh đề này đúng vì: 


Giả sử:  với .

Ta có: .


Mà  là tích của 4 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho .
Vậy mệnh đề là đúng.




Phát biểu mệnh đề “ Nếu  chia hết cho  thì  là hai
số chính phương dương liên tiếp”. Mệnh đề này sai vì: 



Ta chọn  thay vào ta được . Nhưng  không là hai số chính phương dương liên tiếp.

Do đó mệnh đề  là mệnh đề sai.

Số mệnh đề đúng là .
[bookmark: c112]Câu 103: Cho các mệnh đề sau:
A: “Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau’’.

B: “ Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng ’’.
C: “ Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi chúng có một góc bằng tổng của hai góc còn lại’’.
D: “ Đường tròn có một tâm đối xứng và một trục đối xứng’’.
E: “ Hình chữ nhật có hai trục đối xứng’’.
F: “ Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau’’.
Số mệnh đề đúng”.
Lời giải 
Trả lời: 3
Mệnh đề A sai vì : giả sử có hai tam giác diện tích đều bằng 6 nhưng một hình có chiều cao là 3, đáy là 4. Một hình có chiều cao là 2, đáy là 6. Hai tam giác đó không bằng nhau.


Xét mệnh đề B đúng vì: khi hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân, có một góc bằng nên tam giác đó là tam giác đều. Ngược lại thì hiển nhiên tam giác đều suy ra được hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 


Mệnh đề C đúng vì giả sử tam giác  có  



Suy ra  Nên tam giác  vuông tại .




Ngược lại giả sử tam giác  vuông tại . Suy ra .
Mệnh đề D sai, vì đường tròn có vô số trục đối xứng.
Mệnh đề E đúng.
Mệnh đề F sai vì tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhưng không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì tứ giác đó không là hình thoi.
Vậy số mệnh đề đúng là 3.

[bookmark: c113]Câu 104: Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề chứa biến?


: “”



: “ là một số lẻ, với ”

: “Bạn đang đi đâu đấy?”



 “, với ”



 “, với .”



 “, với .”



 “, với .”



 “, với .”



 “, với .”
Lời giải 
Đáp số: 3


: “” là mệnh đề đúng.



: “ là một số lẻ, với ” là mệnh đề chứa biến.

: “Bạn đang đi đâu đấy?” là câu hỏi không phải mệnh đề chứa biến.



 “, với ” là mệnh đề đúng.



 “, với ” là mệnh đề sai.



 “, với ” là mệnh đề chứa biến.



 “, với ” là mệnh đề chứa biến.



 “, với ” là mệnh đề sai.



 “, với ” là mệnh đề đúng.






[bookmark: c114]Câu 105: Cho các mệnh đề : “Số  là số chẵn”, : “Số  chia hết cho 2”, : “Số  là số nguyên tố”. Xét các mệnh đề sau, hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?





“”; ;“”; “”; “”;
Lời giải 
Đáp số: 3


+) Mệnh đề  đúng thì mệnh đề  sai và ngược lại.



+) Mệnh đề “” chỉ sai khi  đúng,  sai.



+) Mệnh đề “” đúng khi cả hai mệnh đề “” và “” cùng đúng.
Ta có bảng sau:

[image: ]

[image: ]

[image: ]





[bookmark: c115]Câu 106: Cho hai tập hợp  và . Hỏi có bao nhiêu tập  thoả mãn ?
Lời giải 

Đáp án: 
Giải thích

Ta có:  có ít nhất 3 phần tử và nhiều nhất 5 phần tử


+) Nếu  có 3 phần tử thì 



+) Nếu  có 4 phần tử thì  hoặc 


+) Nếu  có 5 phần tử thì 


Vậy có tất cả 4 tập  thoả mãn 



[bookmark: S1][bookmark: E1][bookmark: c118]Câu 107: Cho tập hợp . Tìm số các giá trị nguyên của  để  ?
Lời giải 
Đáp án: 10

.


Để  thì 



Vì  nguyên nên . Vậy có 10 giá trị nguyên của .

                                                                                                     Trang 1
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